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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT
CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT” 
1. Thời gian triển khai: Từ ngày …/…./…..

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả khách hàng cá nhân (KHCN) sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Nam A Bank được liệt kê tại Mục 3 dưới đây.

3. Loại sản phẩm/dịch vụ áp dụng

· Sản phẩm tiền gửi (bao gồm tiền gửi online): tiền gửi, tiết kiệm không kỳ hạn; tiền gửi, tiết kiệm CKH, GTCG.

· Sản phẩm tiền vay (không bao gồm thẻ tín dụng).

· Giao dịch của KHCN có đóng góp phí dịch vụ.

4. Điều kiện khách hàng thân thiết

· Là khách hàng có CIF được mở tại Nam A Bank và sau 12 tháng kể từ ngày mở CIF khi tham gia 1 trong các sản phẩm/dịch vụ được nêu tại Mục 3. Trên cơ sở quy mô của các giao dịch, hàng tháng sẽ quy đổi điểm và xét phân hạng khách hàng theo điểm quy đổi này.
· Giao dịch tính điểm xét hạng:

	Loại giao dịch
	Mức giao dịch 

(VND)
	Điểm quy đổi

	Tiền gửi, tiết kiệm không kỳ hạn 

Xét bình quân 01 tháng
	100.000
	1

	Tiền gửi, tiết kiệm CKH, GTCG

Xét bình quân 01 tháng
	500.000
	1

	Giao dịch tiền vay

Xét bình quân 01 tháng
	800.000
	1

	Thu thuần ngoài lãi
	1.000
	1


Ghi chú:

· Số dư bình quân hàng tháng của giao dịch Tiền gửi, tiết kiệm không kỳ hạn; Tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn; Giấy tờ có giá & giao dịch tiền vay (không bao gồm thẻ tín dụng) là trung bình cộng số dư cuối mỗi ngày trong tháng theo số ngày thực tế của tháng.
· Thu thuần ngoài lãi chỉ được phép ghi nhận cộng (+) thêm điểm, không ghi nhận trừ (-) điểm trong trường hợp thu thuần ngoài lãi <0. Không ghi nhận thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng.

· Điều kiện phân hạng xét theo số điểm tích luỹ của KH:

	Stt
	Tên nhóm Hạng
	Điều kiện đạt hạng (đề xuất)

	1
	Platinum
	Điểm ≥ 300.000

	2
	Diamond
	150.000 ≤ Điểm < 300.000

	3
	Gold
	90.000 ≤ Điểm < 150.000

	4
	Silver
	45.000 ≤ Điểm < 90.000

	5
	Member
	Điểm < 45.000


· Theo như mức quy đổi trên để được xét hạng thì doanh số giao dịch tối thiểu của KH cá nhân 01 tháng xét trong 12 tháng phải đạt mức sau:

ĐVT: triệu đồng

	Loại giao dịch
	Platinum

(tối thiểu 300.000 điểm)
	Diamond

(tối thiểu 150.000 điểm)
	Gold

(tối thiểu 90.000 điểm)
	Silver

(tối thiểu 45.000 điểm)

	Tiền gửi, tiết kiệm KKH
	2.500
	1.250
	750
	375

	Tiền gửi, tiết kiệm CKH, GTCG
	12.500
	6.250
	3.750
	1.875

	Tiền vay
	20.000
	10.000
	6.000
	3.000

	Thu thuần ngoài lãi
	25
	12,5
	7,5
	3,75


Như vậy để đạt hạng KH thân thiết Platinum thì KHCN chỉ cần đạt 01 trong các điều kiện sau:

· Duy trì Tiền gửi, tiết kiệm KKH tối thiểu 2,5 tỷ đồng bình quân mỗi tháng; hoặc

· Duy trì Tiền gửi, tiết kiệm CKH; GTCG tối thiểu 12,5 tỷ đồng mỗi tháng; hoặc

· Có dư nợ vay bình quân hàng tháng tối thiểu là 20 tỷ đồng; hoặc

· Đóng góp phí dịch vụ tối thiểu 25 triệu đồng hàng tháng;

· Không xét hạng đối với các trường hợp sau:

· KH có dư nợ xấu từ nhóm 3 trở lên tại Nam A Bank tại thời điểm xét hạng.

· Khách hàng có CIF không còn hoạt động theo quy định của Nam A Bank tại thời điểm xét hạng.

· Các trường hợp khác theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

· Phê duyệt ngoại lệ: Trường hợp KH chưa đủ điều kiện đạt hạng theo quy định chương trình, khách hàng được vào hạng khách hàng thân thiết dựa theo phê duyệt của Nam A Bank từng thời kỳ.

5. Nguyên tắc xét xếp hạng dành cho các KHCN có liên quan đến khách hàng tổ chức (KHTC) đang giao dịch tại Nam A Bank

· Hạng KHTC áp dụng: Gold, Diamond, Platinum.

· Các KHCN đang giữ các chức danh quan trọng tại các tổ chức có giao dịch với Nam A Bank sẽ được áp dụng theo xếp hạng tương ứng của KHTC đó (xếp hạng KHTC xét theo chính sách Khách hàng thân thiết dành cho KHTC). Bảng phiên ngang xếp hạng cụ thể như sau:

	Xếp hạng của KHTC

(theo chính sách Khách hàng thân thiết dành cho KHTC)
	Xếp hạng của các KHCN có liên quan

(theo chính sách Khách hàng thân thiết dành cho KHCN)

	Platinum
	Platinum

	Diamond
	Diamond

	Gold
	Gold


Các chức danh quan trọng bao gồm: Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành/Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng hoặc các chức danh khác được quy định theo Chính sách chăm sóc Khách hàng thân thiết dành cho KHTC ban hành từng thời kỳ.

· Kỳ xét hạng và nguyên tắc vận hành chính sách chăm sóc KH: theo Quy định V/v Chăm sóc khách hàng thân thiết dành cho Khách hàng cá nhân Nam A Bank. 

· Các KHCN có liên quan KHTC đạt hạng sẽ được áp dụng ưu đãi như sau:

· Chính sách ưu đãi dịch vụ: áp dụng theo chính sách khách hàng thân thiết KHCN.

· Chính sách chăm sóc KH như tặng điểm vào dịp sinh nhật khách hàng: áp dụng theo chính sách khách hàng thân thiết KHCN.

· Trường hợp KHCN đồng thời đạt xếp hạng theo chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết dành cho KHCN (xét theo giao dịch của chính KHCN) và đạt xếp hạng theo chương trình chăm sóc của KHTC thì sẽ được ưu tiên chọn xếp hạng cao hơn để áp dụng ưu đãi cho KH.

· Các nội dung khác thực hiện theo quy định Nam A Bank từng thời kỳ.

6. Hình thức tham gia và hệ thống tra cứu hạng hội viên 

Hệ thống Nam A Bank tự động kiểm tra điều kiện và xếp hạng khách hàng vào hạng tương ứng và công bố hạng vào ngày 15 của tháng xét hạng. Khách hàng có thể tra cứu phân hạng thông qua kênh OPS, hoặc khi trực tiếp thực hiện giao dịch tại Nam A Bank hoặc các kênh khác theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.
7. Kỳ xét hạng khách hàng

Hạng khách hàng được xét đánh giá ba (03) tháng/lần, một năm có bốn (04) kỳ xét hạng, cụ thể:

· Kỳ 1 – xét vào tháng 1: dữ liệu xét từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm xét hạng liền trước.

· Kỳ 2 – xét vào tháng 4: dữ liệu xét từ ngày 01/04 của năm liền trước đến hết ngày 31/03 của năm xét hạng.

· Kỳ 3 – xét vào tháng 7: dữ liệu xét từ ngày 01/07 của năm liền trước đến hết ngày 30/06 của năm xét hạng.

· Kỳ 4 – xét vào tháng 10: dữ liệu xét từ ngày 01/10 của năm liền trước đến hết ngày 30/09 của năm xét hạng.

8. Công bố hạng và thời gian hiệu lực của hạng

	Thời gian công bố
	Thời gian hiệu lực của hạng

	Kỳ 1: công bố vào ngày 15/01 hàng năm
	Từ ngày 01/02 đến 30/04 

	Kỳ 2: công bố vào ngày 15/04 hàng năm
	Từ ngày 01/05 đến 31/07

	Kỳ 3: công bố vào ngày 15/07 hàng năm
	Từ ngày 01/08 đến 31/10

	Kỳ 4: công bố vào ngày 15/10 hàng năm
	Từ ngày 01/11 đến 31/01 của năm liền kề sau năm xét hạng.


Ghi chú: Trong trường hợp ngày công bố hạng khách hàng rơi vào ngày nghỉ/lễ thì hạng khách hàng sẽ được công bố vào ngày làm việc tiếp theo.
9. Chính sách dành cho khách hàng thân thiết

9.1 Nguyên tắc áp dụng ưu đãi

a. Đối tượng áp dụng: Để sử dụng các ưu đãi theo chương trình chăm sóc KH thân thiết, KH phải đạt 01 trong 04 hạng: Platinum, Diamond, Gold, Silver và các trường hợp ngoại lệ được Ban lãnh đạo phê duyệt trong thời gian hiệu lực và KH còn giao dịch tại Nam A Bank

b. Nguyên tắc áp dụng: xét từng giao dịch theo nguyên tắc sau:

· Giao dịch thu phí: áp dụng từng lần;

· Giao dịch tiền gửi: theo từng món tiền gửi phát sinh;

· Giao dịch tiền vay: theo từng giấy nhận nợ.

c. Mức ưu đãi: được áp dụng theo từng giao dịch của KH, trong đó:

· Tùy từng hạng mà được hưởng các chính sách ưu đãi tương ứng.

· Không áp dụng đồng thời chính sách ưu đãi theo chương trình này với các chương trình ưu đãi khác (ngoại trừ trường hợp chương trình khác có quy định cụ thể).
9.2 Nội dung ưu đãi

· Ưu tiên phục vụ tại Quầy giao dịch

· Ưu tiên phục vụ ngay khi đến giao dịch tại các điểm giao dịch mà không phải lấy số thứ tự tại quầy (áp dụng từ hạng Silver trở lên).

· Ưu đãi cho các đối tượng liên quan đến KH thân thiết (áp dụng từ hạng Diamond trở lên):

· Đối tượng liên quan: Vợ/Chồng và con của KH đạt hạng KH thân thiết tương ứng.

· Nội dung ưu đãi: các đối tượng liên quan này khi được KH thân thiết giới thiệu đến giao dịch tại Nam A Bank sẽ nhận được chính sách ưu tiên phục vụ tương tự như chính KH thân thiết.

· Chính sách tặng điểm/tặng quà vào ngày sinh nhật dành cho khách hàng hội viên thân thiết, cụ thể:
	Stt
	Hạng áp dụng
	Điểm tặng

	1
	Platinum
	800.000

	2
	Diamond
	500.000

	3
	Gold
	300.000

	4
	Silver
	200.000


Ghi chú: 

· Điểm tặng sinh nhật được dùng để đổi quà, không sử dụng để xét phân hạng KH.

· Chỉ tặng điểm cho KH còn hoạt động (CIF Active) theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ.

· Ưu đãi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. 

Ghi chú:

· Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi lãi suất/ưu đãi khác.

· Lãi suất sau ưu đãi không vượt trần lãi suất NHNN quy định từng thời kỳ.

· Ưu đãi liên quan đến hoạt động tín dụng: ưu đãi lãi suất cho vay, ưu đãi phí liên quan đến tín dụng.

Ghi chú:

· Mức giảm lãi suất cho vay nêu trên chỉ áp dụng đối với phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần.

· Các giấy nhận nợ được áp dụng ưu đãi tại chương trình này không được áp dụng đồng thời thẩm quyền miễn/giảm phí/lãi suất liên quan đến hoạt động tín dụng dành cho KHCN và các chương trình ưu đãi khác (nếu có) ngoại trừ các trường hợp khác theo quy định Nam A Bank từng thời kỳ.

· Mức giảm phí bao gồm cả mức tối thiểu và tối đa của từng loại phí (nếu có).

· Miễn phí thường niên năm đầu tiên, miễn phí thường niên năm tiếp theo dựa theo biểu phí hiện hành của Nam A Bank trong từng thời kỳ.

· Ưu đãi phí dịch vụ: Phí dịch vụ thanh toán quốc tế, phí dịch vụ Ngân hàng số, phí giao dịch tại quầy.
· Chính sách ưu đãi khác được Nam A Bank quy định từng thời kỳ.
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